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STT Họ và tên Chức vụ 
Kết quả đánh giá của nhà trường 

Ghi chú 
Điểm Xếp loại 

1 Đỗ Hữu Tất  Hiệu trưởng 80 HTTNV Tự nhận 

2 Tạ Thị Bích Loan Hiệu phó 86 HTTNV  

3 Lê Phú Thịnh Hiệu phó 86 HTTNV  

4 
Nguyễn Thị Xuân T.Trưởng tổ KHXH 

UCBCHCĐ 

90 
HTXSNV  

5 
Trần Thị Ngần 

T.Phó tổ KHXH 
90 HTXSNV  

6 Nguyễn Thị Mai Giáo viên - BTĐ 87 HTTNV  

7 
Nguyễn Thị Diễm Thu Giáo viên – TTND 

UVBCHCĐ 

82 
HTTNV 

 

8 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên 69 HTNV  

9 Nguyễn Văn Công Giáo viên - TPT 87 HTTNV  

10 Nguyễn Thảo Ly Giáo viên 78 HTTNV  

11 Trịnh Thị Tâm Giáo viên 85 HTTNV  

12 Tăng Thị Vân Giáo viên 84 HTTNV  

Mẫu số 2C 



13 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên 90 HTXSNV  

14 Chử Thị Yến T.Trưởng tổ KHTN 90 HTXSNV  

15 Bùi Văn Trường Giáo viên - CTCĐ 90 HTXSNV  

16 Nguyễn Thị Thuyên T.Phó tổ KHTN 85 HTTNV  

17 Nguyễn Quang Thạc Giáo viên 82 HTTNV  

18 Trần Thị Trâm Giáo viên 82 HTTNV  

19 Bùi Thị Thược Giáo viên  85 HTTNV  

20 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên 80 HTTNV  

21 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên 85 HTTNV  

22 Triệu Thị Huyền Giáo viên - UVCĐ 85 HTTNV  

23 Vũ Thị Bình Giáo viên 81 HTTNV  

24 Cao Thị Thủy Giáo viên 83 HTTNV  

25 Nguyễn Hồng Phúc Giáo viên - TTND 90 HTXSNV  

26 Nguyễn Thị Linh Tổ trưởng tổ 1 96 HTXSNV  

27 Nguyễn Thị Sang Tổ phó tổ 1 89 HTTNV  

28 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 84 HTTNV  

29 Hoàng Thị Thơ Giáo viên 86 HTTNV  

30 Phó Thị Hương Tổ phó tổ 2,3 65 HTNV  

31 Đàm Thị Minh Hương Giáo viên 82 HTTNV  

32 Đỗ Khánh Linh Giáo viên 90 HTXSNV  



33 Nguyễn Thị Mai Thế Tổ trưởng tổ 2,3 86 HTTNV  

34 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên 65 HTNV  

35 Vũ Thị Quý Giáo viên 85 HTTNV  

36 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên  84 HTTNV  

37 Nguyễn Thị Mai Tổ trưởng tổ 4,5 90 HTXSNV  

38 Nguyễn Thị Dân Tổ phó tổ 4,5 85 HTTNV  

39 Dương Thị Loan Giáo viên  85 HTTNV  

40 Đỗ Thị Loan Giáo viên 85 HTTNV  

41 Đỗ Thị Minh Phương Giáo viên 86 HTTNV  

42 Đỗ Thị Thu Nga Giáo viên 90 HTXSNV  

43 Đỗ Thị Tư Giáo viên 82 HTTNV  

44 Hoàng Mạnh Tùng Giáo viên 59 HTNV  

45 Nguyễn Văn Bích Giáo viên 80 HTTNV  

46 Nguyễn Thị Thanh Hải Kế toán 80 HTTNV  

47 Lê Thị Thùy Linh Giáo viên 90 HTXSNV  

48 Nguyễn Thị Phượng Văn thư 80 HTTNV  

 

 
Thắng Lợi, ngày 25 tháng 11 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 
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